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Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Nghề truyền thống là gì?
	A. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.

	B. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay và có giá trị cao về kinh tế.

	C. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.

	D. Tất cả các phương án trên đều đúng.


Câu 2. Theo em, chúng ta sẽ nhận được gì khi có cách ứng xử đúng đắn nơi công cộng?
	A. Sự tôn trọng, quý mến của mọi người xung quanh.

	B. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.

	C. Sự khó chịu của mọi người.

	D. Không nhận được gì vì nơi công cộng toàn những người chúng ta không quen biết.


Câu 3. Những công trình kiến trúc nổi tiếng nào của Hà Nội đã được xây dựng vào thời Lý - Trần?
	A. Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một cột

	B. Tháp Phổ Minh, chùa Thiên Mụ

	C. Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô

	D. Tháp Phổ Minh, chùa Tây Phương


Câu 4. Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào?
	A. Qua internet.

	B. Qua báo, đài.

	C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,...

	D. Tất cả các phương án trên đều đúng.


Câu 5. Quốc gia Đại Việt tổ chức khoa thi đầu tiên tại kinh thành Thăng Long vào năm nào?
	      A. Năm 1075      
	      B. Năm 1071

	      C. Năm 1073      
	      D. Năm 1070


Câu 6. Nhà nước phong kiến Việt Nam cho dựng bia đá khắc tên tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) từ bao giờ?    
	A. Thế kỉ XI – triều Lý
	B. Thế kỉ X – triều Tiền Lê

	C. [bookmark: _GoBack]Thế kỉ XV – triều Lê sơ
	D. Thế kỉ XII – triều Trần


Câu 7. Khi xây dựng một sản phẩm tuyên truyền, yêu cầu về ngôn ngữ phải như thế nào?
	A. Tha thiết, chân thành.
	B. Mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.

	C. Nghiêm túc, cứng rắn.
	D. Cả A và B đều đúng.


Câu 8. Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
	A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.

	B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.

	C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.

	D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về.


Câu 9. Hồ Quý Ly lập ra nhà Hồ vào năm nào?
	A. Năm 1427
	B. Năm 1400

	C. Năm 1010
	D. Năm 1040


Câu 10. Ai là người sáng lập nhà Lý?
	A.  Lê Hoàn
	B. Lý Thường Kiệt

	C. Sư Vạn Hạnh
	D. Lý Công Uẩn.


Câu 11. Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác?
	A. Áo hai dây.

	B. Áo cộc hoặc dài tay, quần hoặc váy dưới gối.

	C. Váy ngắn trên đầu gối.

	D. Áo hở vai.


Câu 12. Khi có người nói chuyện to tiếng trong rạp chiếu phim, em nên làm gì?
	A. Lặng lẽ đổi chỗ để tiếp tục xem phim.

	B. Góp ý nhẹ nhàng, yêu cầu họ nói chuyện bé tiếng lại.

	C. Không lên tiếng vì mọi người xung quanh cũng không ai có ý kiến gì.

	D. Tất cả các phương án trên.


Câu 13. Thấy có người chen ngang, không chịu xếp hàng khi mua vé tham quan, em nên làm gì? 
	A. Đùn đẩy người phía trước để người chen hàng kia không có chỗ đứng mua vé.

	B. Cũng chen hàng như họ để nhanh chóng mua được vé.

	C. Trực tiếp góp ý, yêu cầu họ không chen ngang như vậy.

	D. Làm ngơ, coi như không nhìn thấy.


Câu 14. Cả gia đình chuẩn bị đi chùa vào đầu năm mới, mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em không thích mặc và chọn mặc áo, váy ngắn. Em sẽ làm như thế nào trong tình huống này?
A. Mặc kệ không quan tâm vì dù sao cũng là sở thích của chị.
B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn vì chùa là nơi linh thiêng.
C. Xuống mách với mẹ để mẹ xử lí.
D. Mang thêm một bộ đồ khác đề phòng trường hợp chị muốn thay.
Câu 15. K đang ngồi trên xe bus để đến trường. Khi đến điểm xuống, các bạn học sinh tranh nhau xuống xe rất đông, vô tình đẩy ngã một cụ già nhưng không ai xin lỗi hay quay lại để đỡ cụ. Thấy thế K đã nhanh chóng đến dìu cụ. Mặc dù bị lỡ điểm xuống và phải đi ngược lại một đoạn khá xa nhưng K thấy rất vui vì đã giúp được cụ. Theo em, K là một người như thế nào?
A. K rất biết cách ứng xử nơi công cộng.
B. K là một người rất tốt bụng.
C. K biết kính trọng người lớn tuổi, rất đáng để học tập.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 16. M đang ngồi ở trạm chờ xe bus thì có một bà lão xuất hiện. Vì đã hết chỗ ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. M đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của M không?
A. Không đồng tình vì hành động của M thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết giúp đỡ người lớn tuổi.
B. Đồng tình vì số lượng ghế ở nhà chờ có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước.
C. M làm như vậy là đúng vì M đã ngồi trước đó.
D. M coi như không nhìn thấy bà cụ trên xe.
Câu 17. Hiện nay ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) có bao nhiêu bia Tiến sĩ?
	A. 81 bia.
	B. 82 bia.

	C. 83 bia.
	D. 84 bia.


Câu 18. Hồ Tây là một danh thắng của Thủ đô, là dấu tích của đoạn sông Hồng chuyển dòng. Hồ Tây trước đây có nhiều tên gọi khác nhau, trong đó có những tên gọi nào?
A. Hồ Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Hồ Dâm Đàm.
B. Tây Hồ, Hồ Lãng Bạc, Đoái Hồ (Đoài Hồ).
C. Hồ Gươm, Hồ Xác Cáo.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 19. G là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Ngoài giờ học, G thường xuyên tham gia vào các hoạt động tình nguyện do trường, địa phương tổ chức. Trong một lần đi tình nguyện, G bắt gặp một nhóm học sinh chuẩn bị ra về sau buổi cắm trại ven sông. Xung quanh đều là rác, vỏ hộp đồ ăn, lon nước uống,... nhưng không bạn nào có ý định thu dọn. Nếu là G trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì dù sao cũng không quen biết nhóm bạn đó.
B. Trực tiếp yêu cầu các bạn dọn dẹp để trả lại không gian sạch đẹp cho khu vực ven sông.
C. Liên hệ với phụ huynh, nhà trường nơi các bạn theo học để phản ánh nếu các bạn có thái độ không hợp tác.
D. Cả B và C đều được.
Câu 20. Trên đường đi học về, bé N được mẹ mua sữa cho uống. Sau khi uống xong, em không thả vỏ hộp sữa xuống đường hay vứt vào vỉa hè mà tiếp tục cầm trên tay. Về đến nhà em mới vứt vỏ hộp vào thúng rác trước cửa. Theo em, N là một cô bé như thế nào?
A. N rất ngoan.
B. N rất có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
------ HẾT ------

